
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

              HỌC KÌ II                                    LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1A3 
TUẦN HỌC THỨ 23                                          Từ ngày 24/2/2025 - Đến ngày 28/2 /2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

24/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   HĐTN   

2 265 T. Việt Bài 1: Tôi đi học - Tiết 1 MC , BĐD 

3 266 T. Việt Bài 1: Tôi đi học - Tiết 2 MC , BĐD 

4 67 Toán Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 23 Đ. Đức Bài 20: Không nói dối MC , BĐD 

2  TC T- TV Ôn tập, củng cố kiến thức Bảng phụ 

3  GDTC Các HĐ vận động phối hợp của cơ thể 
 

3 
 

25/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 267 T. Việt Bài 1: Tôi đi học - Tiết 3 MC , BĐD 

2  Mĩ thuật Bài 1: Tranh chân dung  

3  TA L UNIT 7 Numbers  

4 268 T. Việt Bài 1: Tôi đi học - Tiết 4 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1  ÂN Hát: Gà gáy  

2  ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề  

3  SN (T)   

4 
 

26/2  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 269 T.Việt Bài 2: Làm Anh - Tiết 1 MC , BĐD 

2 270 T.Việt Bài 2: Làm Anh - Tiết 2 MC , BĐD 

3  SN ( K)   

4 68 Toán Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 271 T.Việt Luyện tập thực hành – T1/2 MC , BĐD 

2 65 HĐTN Ứng xử khi được nhận quà ngày Tết (T1) MC , BĐD 

3  TC T - TV Ôn tập, củng cố kiến thức Bảng phụ 

5 
 

27/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 272 T.Việt Bài 3: Hoa yêu thương - Tiết 1 MC , BĐD 

2 273 T. Việt Bài 3: Hoa yêu thương - Tiết 2 MC , BĐD 

3  TA L UNIT 7 Numbers  

4 69 Toán Bài 26: Đơn vị đo độ dài ( Tiết 1) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 45 TNXH Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật - T2 MC , BĐD 

2  TC T-TV Ôn tập, củng cố kiến thức Bảng phụ 

3  ÂN TC Những người bạn của Đô-Rê- Mi  

6 
 

28/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  GDTC Các HĐ vận động phối hợp của cơ thể   

2  MT TC Vẽ cây, vẽ nhà  

3 274 T. Việt Bài 3: Hoa yêu thương - Tiết 3 MC , BĐD 

4 275 T. Việt Bài 3: Hoa yêu thương - Tiết 4 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 276 T. Việt Luyện tập thực hành – T2/2 Bảng phụ 

2 46 TNXH Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật – T3 MC , BĐD 

3 
66 HĐTN 

Sinh hoạt lớp: Kể về cách cư xử của em khi nhận quà 

ngày Tết. Nơi em ở 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

                                Số lượt sử dụng ĐD:   27                                                                                        

Giang Biên, ngày 18  tháng 2 năm 2025 
                                                                            GIÁO VIÊN 

 

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

              HỌC KÌ II                                    LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1A3 
TUẦN HỌC THỨ 24                                          Từ ngày 3/3/2025 - Đến ngày 7/3 /2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

3/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   HĐTN   

2 277 T. Việt Bài 4: Cây bàng và lớp học- Tiết 1 MC , BĐD 

3 278 T. Việt Bài 4: Cây bàng và lớp học- Tiết 2 MC , BĐD 

4 70 Toán Bài 26: Đơn vị đo độ dài ( Tiết 2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 24 Đ. Đức Bài 21: Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác MC , BĐD 

2  TC T- TV Ôn tập, củng cố kiến thức Bảng phụ 

3  GDTC Các HĐ vận động phối hợp của cơ thể 
 

3 
 

4/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 279 T. Việt Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 1 MC , BĐD 

2  Mĩ thuật Bài 2: Chân dung biểu cảm  

3  TA L UNIT 8 Food  

4 280 T. Việt Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 2 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1  ÂN Ôn tập bài hát: Gà gáy  

2  ĐSTV Vẽ theo chủ đề  

3  SN (T)   

4 
 

5/3  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 281 T.Việt Bài 5: Bác trống trường - Tiết 3 MC , BĐD 

2 282 T.Việt Bài 5: Bác trống trường - Tiết 4 MC , BĐD 

3  SN ( K)   

4 71 Toán Bài 27: TH ước lượng và đo độ dài ( T1) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 283 T.Việt Luyện tập thực hành – T1/2 MC , BĐD 

2 68 HĐTN Ứng xử khi được nhận quà ngày Tết (T2) MC , BĐD 

3  TC T - TV Ôn tập, củng cố kiến thức Bảng phụ 

5 
 

6/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 284 T.Việt Bài 6: Ngôi nhà - Tiết 1 MC , BĐD 

2 285 T. Việt Bài 6: Ngôi nhà - Tiết 2 MC , BĐD 

3  TA L UNIT 8 Food  

4 72 Toán Bài 27: TH ước lượng và đo độ dài ( T2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 47 TNXH Bài 20: Cơ thể em - Tiết 1 MC , BĐD 

2  TC T-TV Ôn tập, củng cố kiến thức Bảng phụ 

3  ÂN TC   

6 
 

7/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  GDTC Ôn TTKNVĐCB  

2  MT TC Trang trí bưu thiếp  

3 286 T. Việt Ôn tập - Tiết 1 MC , BĐD 

4 287 T. Việt Ôn tập - Tiết 2 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 1 288 T. Việt Luyện tập thực hành – T2/2 Bảng phụ 

2 48 TNXH Bài 20: Cơ thể em - Tiết 2 MC , BĐD 

   3 

69 HĐTN 

Chia sẻ những dự định của em về việc sử dụng quà 

và tiền mừng tuổi. Món ăn truyền thống cốm làng 

Vòng 

Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

                                Số lượt sử dụng ĐD:   27                                                                                        

Giang Biên, ngày 18  tháng 2 năm 2025 

                                                                            GIÁO VIÊN 

 


